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QUI ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-NHẬT (Áp dụng từ K27) 
 
I. Quy định chung đối với sinh viên chương trình Việt-Nhật 
1. Thời gian đào tạo  

- Đào tạo ở DTU: 02 – 03 năm (học chuyên môn + tiếng Nhật N3, N2) 
- Đào tạo tại Nhật: 03 năm (1 năm học tiếng Nhật N2 + 2 năm học chuyên môn) 

2. Học phí 
2.1 Chương trình 1 (Chương trình 2 + 1 + 2 lấy bằng Nhật)  

Giai đoạn I Học tại Đại học Duy Tân 

Các khoản 
chi phí (VNĐ) 

Năm thứ 1 
Học kỳ hè 

Năm thứ 2 
Học kỳ hè 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 
Chuyên môn* 11.500.000 11.500.000  11.500.000 11.500.000  
Project Design  685.000  685.000 685.000  
VH&ĐS Nhật    1.370.000   
Phí Student Ex.  2.500.000     
Tiếng Nhật N3 4.200.000 4.200.000  4.200.000 4.200.000  
Tổng theo năm 34.585.000  34.140.000  
Tiếng Nhật N2 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
Tổng theo năm 47.185.000  46.740.000 
Lệ phí chuyển 
tiếp liên thông  

 20.000.000 

Tổng học phí 68.725.000  VNĐ (tiếng Nhật N3) / Không bao gồm lệ phí chuyển tiếp liên thông 
93.925.000  VNĐ (tiếng Nhật N2) / Không bao gồm lệ phí chuyển tiếp liên thông 

Ghi chú:  
- Mức học phí trên đây căn cứ vào mức học phí trung bình của đại học Duy Tân.  
- (*) Học phí chuyên môn tuỳ theo ngành học. 

Giai đoạn II Học tại Đại học Nhật Bản 

Các khoản 
chi phí (VNĐ) 

Năm chuyển tiếp Năm thứ 3 Năm thứ 4 
Kỳ đầu Kỳ sau Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Chuyên môn 0 0 52.668.000 52.668.000 52.668.000 52.668.000 
Phí CSVC 0 0 33.440.000 33.440.000 33.440.000 33.440.000 
Tổng theo năm 0 172.216.000  172.216.000  
Tiếng Nhật N2** 31.350.000 31.350.000 0 0 0 0 
Phí thẩm định 
ĐK nhập học  3.135.000  0 0 0 0 



  

2 Học phí chương trình Việt-Nhật (Áp dụng từ K27 trở đi) 

 

FINAL Fixed 07.07.2021 

Ký túc xá 61.655.000 (ưu đãi) Sinh viên tự thuê ký túc xá 
Tổng chi phí 471.922.000 VNĐ 
Ghi chú:  

- Mức học phí trên đây căn cứ vào mức học phí của trường đại học Okayama Shoka. Học phí 
thực tế sẽ tuỳ thuộc vào từng trường ở Nhật, sẽ được thông báo trước khi chuyển tiếp liên thông. 

- (**) Sinh viên đã có N2 được liên thông trực tiếp vào năm 3 tại đại học Nhật Bản. 
 
2.2 Chương trình 2 (Internship/Thực tập doanh nghiệp Nhật Bản) 

Giai đoạn I Học tại Đại học Duy Tân 

Internship tại Công ty 
Nhật Bản (6-12 tháng) 

Các khoản  
chi phí (VNĐ) 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Chuyên môn* 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 
Project Design  685.000 685.000 685.000 
VH&ĐS Nhật   1.370.000  
Tiếng Nhật N3 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
Lệ phí Internship 0 0 0 20.000.000 
Chi phí sinh 
hoạt trong thời 
gian Internship 

0 0 0 0 
Sinh viên tự túc hoặc 
công ty Nhật tài trợ 

(60.000.000 đồng/năm) Tổng theo năm 32.085.000 34.140.000 
Tổng GĐ I 66.225.000 VNĐ / Không bao gồm lệ phí Internship 
Ghi chú:   

- Tuỳ theo từng ngành học, công ty Nhật sẽ bảo trợ từ 50%  đến 100% chi phí Internship. 
- Trường hợp không được công ty Nhật bảo trợ thì sinh viên phải tự túc chi phí sinh hoạt trong 

thời gian Internship tại Nhật Bản. 
- (*) Học phí chuyên môn tuỳ theo ngành học. 

Giai đoạn II Học và tốt nghiệp tại Đại học Duy Tân 
Các khoản chi 

phí 
Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Tốt nghiệp 
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Chuyên môn * 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 
Tổng theo năm 23.000.000 23.000.000 
Tổng GĐ II 46.000.000 VNĐ 
Tổng chi phí 
chương trình 
Internship 

112.225.000 VNĐ 

Ghi chú: Sinh viên hoàn thành chương trình Internship sẽ được công nhận tín chỉ thực hành tại DTU 
và được công ty Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. 
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3. Yêu cầu tiếng Nhật 
- Liên thông trực tiếp chương trình du học Nhật Bản yêu cầu trình độ tiếng Nhật là N2 

(kỳ thi Japanese Language Proficiency Test/JLPT). 
- Liên thông gián tiếp chương trình du học Nhật Bản yêu cầu trình độ tiếng Nhật tối thiểu 

là N3 (kỳ thi Japanese Language Proficiency Test/JLPT), sau đó phải học thêm tiếng 
Nhật 6 – 12 tháng để lấy N2 tại Nhật). 

- Chương trình Internship yêu cầu trình độ tiếng Nhật tối thiểu là N3 (kỳ thi Japanese 
Language Proficiency Test/JLPT). 

II. Quy định về chuyển đổi sang chương trình Việt-Nhật  

1. Nếu sinh viên đang học chương trình thường chưa có N3 tiếng Nhật, muốn tham gia 
chương trình Internship thì đóng thêm gói N3 tiếng Nhật (16.800.000 đồng) + gói học 
phí đặc trưng chương trình Việt-Nhật (3.425.000 đồng) = 20.225.000 đồng. 

2. Nếu sinh viên đang học chương trình thường đã có N3 tiếng Nhật, muốn tham gia 
chương trình Internship thì đóng thêm gói học phí đặc trưng chương trình Việt-Nhật 
(tổng cộng 5TC) = 3.425.000 đồng. 

3. Nếu sinh viên đang học chương trình thường chưa có N3 tiếng Nhật muốn chuyển sang 
học chương trình Du học lấy bằng Nhật (2+1+2) thì đóng tiền học thêm: gói học phí N3 
tiếng Nhật (16.800.000 đồng) + gói học phí đặc trưng chương trình Việt-Nhật 
(3.425.000 đồng) + gói student exchange (2.500.000 đồng) = 22.725.000 đồng. 

4. Nếu sinh viên đang học chương trình thường đã có N3 tiếng Nhật muốn chuyển sang 
học chương trình Du học lấy bằng Nhật (2+1+2) thì đóng tiền học thêm: gói học phí 
đặc trưng chương trình Việt-Nhật (3.425.000 đồng) + gói student exchange (2.500.000 
đồng) = 5.925.000 đồng. 

 
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2021 

Viện VJISC 
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